MÔN: TOÁN - KHỐI: 4
TUẦN 3 - CHUYÊN ĐỀ: Dãy số
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1; 2; 3; 4; 5; …; …; …

b) 94; 95; 96; 97; 98; …; …;…

c) 296; 297; 298; 299; …; …; …

Bài 2. Viết tiếp 3 số vào mỗi dãy số dưới đây:

a) 1; 3; 5; 7; 9; …; …; …

b) 0; 2; 4; 6; 8; …; …; …

c) 1; 2; 4; 8; 16; …; …; …

d) 1; 2; 3; 5; 8; …; …; …

Bài 3. Dãy số dưới đây có tất cả bao nhiêu số?

2; 4; 6; 8; …; 244; 246
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Bài 4. Số thứ 18 của mỗi dãy số dưới đây là số nào?

a) 2; 4; 6; 8; 10; …
………………………………………………………………………………

b) 1; 5; 9; 13; 17; …

………………………………………………………………………………
Bài 5. Cho dãy số: 0; 3; 6; 9; 12; …

Em hãy xét xem trong những số 172; 366; 218; 417 số nào thuộc dãy số và nếu thuộc dãy thì nó là số thứ mấy ở trong dãy số?
Bài 6. Dãy các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 34 đến 256 có tất cả bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số lẻ?
Bài 7. Dãy các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 45 đến 925 có tất cả bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số lẻ?

Bài 8. Em hãy cho biết dãy các số chẵn từ 24 đến 400 có tất cả bao nhiêu số?
Bài 9. Cho dãy số: 1; 7; 13; 19; 25; … 

a) Em hãy tính xem số thứ 362 của dãy là số nào?

b) Số 2735 có thuộc dãy số trên không?
Bài 10. Tính tổng tất các các số có trong dãy số sau:
1; 2; 3; 4; …; 198; 199; 200
Bài 11. Cho dãy số: 1; 2; 3; 4; …100.

Dãy trên có bao nhiêu số hạng?

Nếu kéo dài các số của dãy thì chữ số thứ 413 của dãy là chữ số nào?
Đáp số

1. a) 6; 7; 8


b) 99; 100; 101

c) 300; 301; 302

2. a) 11; 13; 15

b) 10; 12; 14


c) 32; 64; 128
d) 13; 21; 34

3.  123 số

4. a) 36






b) 69

5. Dãy số trên là dãy số chia hết cho 3 nên số 366 và 417 thuộc dãy.

Số 366 là số hạng thứ 123; số 417 là số hạng thứ 140 của dãy.

6. 112 số chẵn; 111 số lẻ

7.  440 số chẵn; 441 số lẻ

8. 377 số

9. a) 2167




b) không thuộc

10. tổng bằng 20100

11. a) 100 số hạng



b)  chữ số 7 của số 174
